
 

BIỂU MẪU 3 

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

((Kèm theo Báo cáo số 1427/BC-UBND  ngày 15/3/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu) 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

1.  Thống kê TTHC    

1.1.  Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa Thủ tục   

1.2.  Số TTHC công bố mới Thủ tục   

1.3.  Số TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục   

1.4.  Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương Thủ tục   

1.4.1. Số TTHC cấp tỉnh (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục   

1.4.2. Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục 321 279 TTHC 

huyện + 42 

TTHC ngành 

dọc 

1.4.3. Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) Thủ tục 129 115 TTHC xã + 

14 TTHC 

ngành dọc 

2.  Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông    

2.1.  Số TTHC liên thông cùng cấp Thủ tục 03 - 01 tthc lĩnh vực 

Văn hóa cơ sở 

liên thông với 

Liên đoàn 
lao động 



 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

phối hợp 
thực hiện. 

- 02 tthc lĩnh vực 

Quản lý nhà 

nước Quỹ xã hội, 

Quỹ từ thiện liên 

thông Hội chữ 

thập đỏ và Phòng 

LĐTBXH thành 

phố phối hợp 

thực hiện 
 

 

2.2.  Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền Thủ tục 41 - 07 tthc lĩnh 

vực đất đai; 04 

tthc lĩnh vực hộ 

tịch; 06 tthc 

lĩnh vực 

BTXH; 06 tthc 

lĩnh vực Văn 

hóa cơ sở; 03 

tthc lĩnh vực 

nông nghiệp và 

kinh tế hợp tác 

phát triển nông 

thôn; 01 tthc 

lĩnh vực Quy 

hoạch Xây 

dựng. 



 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

- 09 tthc lĩnh vực 

Quản lý nhà 

nước Quỹ xã hội, 

Quỹ từ thiện 
 liên thông 
với UBND 
Tỉnh (Sở nội vụ). 

- 03 tthc lĩnh 

vực BTXH, 02 

tthc lĩnh vực trẻ 

em liên thông 

03 cấp. 

2.3.  Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính. 
Thủ tục 0  

3.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.1.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết 

đúng hạn 

%   

3.1.1. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ   

3.1.2. Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ   

3.2.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết 

đúng hạn 

% 99,9  

3.2.1. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ 7.438 Bao gồm hồ sơ 

Chi nhánh 

VPĐKĐĐ 

thành phố Vũng 

Tàu 



 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính Số liệu  

3.2.2. Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ 7.436  

3.3.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết 

đúng hạn 

% 99,2  

3.3.1. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong Hồ sơ 20.133  

3.3.2. Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn Hồ sơ 20.039  

3.4.  Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định TTHC % 100%  

3.4.1. Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có thẩm quyền 

chuyển đến) 

PAKN 0  

3.4.2. Số PAKN đã giải quyết xong PAKN 0  
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